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AGECONIIN TrotcTðiqĐngnlse0ne truc âu ico. 
————————————————Ễ BẢO quan: 

THÀNH PHAN: Methocarbamoi 750mg Bão quản trong bao bi kín, thoáng mat, nhiệtđộ dưới 30°C. 

Ta dược vừa đủ 1 viên INDICATIONS, USAGE, CONTRAINDIGATIONS AND OTHER INFORMATIONS 
COMPOSITION: Methocarbamol 750mg SEE ENCLOSED LEAFLET. 

Excipients sq for 1 film-coated caplet STORAGE: 
Store in airtight containers, cool, temperature under 30°C. 
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KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN 

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

BĐIU/VISA:............ mang s 
TIỂU CHUAN: TECcs Co sở sẵn xuất/Manulacturar: CONG TY CPDP TIPHARCO Ngày SX/Mfg. Date: 

SPECIFICATION: MANUFACTURER TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINTSTOCK COMPANY— Số lò SX/Batch No: 
15 Đốc Binh Kidu, P2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tién Giang HD/Exp. Date: 

Mã vach/Barcode: 15 Doe Binh Kieu, Ward 2, My Tho Gily, Tien Giang Province 
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2.3 - Hộp 6 vỉ: tỉ lệ 2/3 
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HUONG DAN SỬ DỤNG THUỐC 

RX ACECONTIN 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Dé xa tầm tay (rẻ em. 
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Không dùng thuốc khi đã qua hạn dùng ghỉ trên nhãn. 
1⁄- Thành phần công thức thuếc: Công thức cho 1 viên nén bao phim: 

Thành phần hoat chất: 
Methocarbamol 

750 mg Thanh phan ta dược: 
Lactose, Microcrystallin cellulose, Crosscarmellose, Povidone, Bột Talc, Magnesi 

stearal, Hydroxypropyl methyl cellulose, Macrogol 6000, Mau vang Tartrazin lake, 
Mau Pea Green, Titan dioxyd vua du 1 vién. 

2/- Dang bao ché: Vién nén bao phim mau vàng, một mặt có vạch ngang, cạnh và thành viên 
lành lặn. 

3/- Chi đỉnh; 

- Methocarbamol là thuốc giãn co - xương tác dụng trên hệ thần kinh trung ương. 
- Điều trị ngắn hạn triệu chứng đau do co thắt cơ liên quan đến các bệnh cơ xương khớp. 
- Trong một số trường hợp, Acecontin được chỉ định kết hợp với thuốc giảm đau trong 
điều trị ngắn hạn đau cơ xương khớp. 

4/- Cách dùng, liều dùng: 

- Người lớn: 2 — 6g, chia làm 4 lần trong ngày. 
+ Liều khởi đầu là 2 viên, mỗi 6 giờ. 
+ Liều duy trì: 1 viên mỗi 4 giờ hoặc 2 viên x 3 lần/ngày. 

- Liều 6g /ngay (8 viên chia làm 4 lần trong ngày) được dé nghị chỉ định trong 48 — 72h 
đầu tiên. (Trường hợp nặng có thể chỉ định đến 8g/ngày). Sau 2 — 3 ngày liều điều trị duy 
tri khoảng 4g/ngày (6 viên chia làm 3 hoặc 6 lần trong ngày). 
~ Trẻ em trên 12 tuổi: 15mg/kp, lặp lại mỗi 6 giờ. 
- Liễu ding phải được diéu chỉnh tùy theo tuổi, mức độ nghiêm trọng của bệnh và khả 
năng dung nạp của thuốc. 

- Có thé kết hợp với các NSAIDs cho tác dụng hiệp lực: 1 - 3g methocarbamol + 0,5 — 2g 
paracetamol/ngay. 

5/- Chống chỉ định: 
- Quá mẫn với thành phần của thuốc. 

- Bệnh nhân hôn mê, giai đoạn tiền hôn mê, ton thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh. 
- Trẻ em dưới 12 tuổi, 

6/- Cảnh báo và than trong khi dùng thuốc: 
- Sử dụng thận trọng methocarbamol ở bệnh nhân suy thận và gan. 
-_ Vì methocarbamol có thé có tác dụng ức chế chung hệ thần kinh trung ương, bệnh nhân 
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nên thận trong về các ảnh hưởng cộng hợp khi sử dụng chung với Tượu và các thuốc ức chế 
than kinh trung ương khác. 

được galactose, thiếu men lactas 
thuốc nay. 

Can thiệp vào các xét nghiệm tron hòng thí nghiệm: 
- Methocarbamol có thể gây nhiễu màu trong các xét nghiệm sàng lọc acid hydroxyindolacetic (5-HIAA) và acid vanillylmandelic (VMA). 7/- Sử dung thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
- Do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai, vi vậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai. 

thận trọng đối với bà mẹ cho con bú. 
8/- Anh hưởng của thuốc lên kha năng lái xe, van hành máy móc: Bệnh nhân cần được cảnh báo methocarbamol có thể làm giảm khả năng tập trung đối với những công việc đòi hỏi sự tỉnh táo về tỉnh thần hay khỏe mạnh về thé chất nhự vận hành máy móc hoặc lái xe. 
/- Tượng tác, tương ky của thuốc: 

- Sử dụng đồng thời methocarbamol và các thuốc có tác dụng kích thích hệ thần kinh 
các thuốc lẫn nhau. 

- Methocarbamol có thé làm tang tác dụng của các thuốc kháng cholinergic như atropin và một số thuốc hướng than. 

- Methocarbamol có thể ức chế tác dụng của pyridostigmin bromid. Do đó, methocarbamol khéng nén dùng cho những bệnh nhân bị nhược cơ đang dùng Pyridostigmin bromid. 
10/- Tác dung không mong muốn của thuốc: 

Các tác dụng không mong muốn đưới đây đã được báo cáo liên quan đến việc sử dụng methocarbamol. Tần suất của các tác dụng không mong muốn có thể xay ra - nêu dữ liệu liên quan được đưa ra trong tài liệu - được xác định băng cách sử dụng các quy ước sau: Rất thường gặp (> 1/10); thường gặp (> 1/100 đến < 1/10); ít gặp (> 1/1.000 đến < 1/1 00); hiếm gap  1/10.000 đến < 1/] 000); rất hiếm gặp 1/10.000), không biết (không thể ước tinh dựa trên dit liệu có san). 

Nhiém trùng va nhiễm độc 
Hiểm gdp Viém két mac 
Rối loạn hệ miễn dịch 
Rat hiểm gặp | Phản ứng phân vệ 
Roi loạn chuyển hóa và dinh dưỡng 
Rat hiém gặp | Chan ăn 
Rồi loạn tâm thân 
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Rat hiểm gặp | Bon chon, lo lăng, bối rối 
Nôi loạn hệ than kinh 
Hiém gặp Nhức đâu, chóng mặt, miệng có vị kim loại Rat hiểm gap Ngat, rung giật nhãn câu, hoa mắt, run, co giat Không biết Buôn ngủ 
Roi loan mắt 

Rat hiém gặp | Mo mắt 
Roi loạn hệ tìm mạch 
Rat hiém gặp Nhip tim cham 
Roi loan mach máu 

Huyết áp thập 
Rat hiém gặp | Đỏ bừng 
Rôi loạn hô hap, lông ngực va trung that 

| Hiém gap Nghet mũi 
Roi loan tiéu héa 
Rat hiém gặp | Budn nôn va nôn. 
Roi loan da và mô đưới da 
Hiém gặp Phù mạch, ngứa, phát ban da, mày đay 
Rối loạn tông quát và tại nơi dùng thuốc 
Hiểm gặp Sot 

11/- Quá liêu và cách xử trí: 
Quá liều có thể gây buồn nôn, chóng mặt, trường hợp nặng có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương (khi sử dụng liều > 10g). 
Trường hợp quá liều phải rửa dạ dày, và điều trị bằng các phương pháp hỗ trợ cần thiết. 12/- Đặc tính dược lưe học: 
Nhóm dược lý: Thuốc giãn co 
Mã ATC: M03BA03 

- Methocarbamol là thuốc giãn cơ và có tác dụng an thần nhẹ. 
~ Methocarbamol có tác động giãn cơ kéo dai trên các co xương bằng cách ức chế chọn lọc trên hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là các neuron trung gian. Làm dịu hệ thần kinh trung ương, ức chế co nit, giam dau trung tâm, giảm cơn đau cấp tính và co thắt cơ, Trong 
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 diéu tri, methocarbamol cho téc động nhanh (sau 30 phút), hiệu qua tác dụng cao và kéo dài, hầu như không có tác dụng phụ. Liễu sử dụng thông thường của methocarbamol không làm giảm trương lực cơ cũng như phan xa cơ, Methocarbamol không có ảnh hưởng lên các neuron vận động. 

~ Methocarbamol ở liều không gây độc còn có cả tác dụng lên hệ thần kinh phan trên tủy. 13/- Đặc tính dược động học: 

~ Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và gần như hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Néng độ đỉnh đạt được trong máu khoảng ] — 2 ĐIỜ. 
~ Methocarbamol được phân phối rộng rãi ở thận, gan, phôi, não, lách, cơ xương. 
~ Thời gian bán hủy của methocarbamol là 0,9 — 1,8 giờ. Đào thải nhanh chóng và gần như hoàn toàn trong nước tiểu. 

14/- Quy cách đồng gói: 
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H6p 01 vix 10 vién nén bao phim. 
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim. 
Hộp 06 vi x 10 viên nén bao phim. 

15⁄- Điều hiện bảo uản, han ding, tiêu chuẩn chất lương của thuốc: Điều kiên bão quản: Bảo quản trong bao bì kín, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C. Han dùng: 36 tháng kể từ ngay sản xuất. 
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn CƠ SỞ. 16/- Tên, dia chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

CÔNG TY CPDP TIPHARCO A 15 Đốc Binh Kidu, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tinh Tiền Giang TIPHARCO 

Ngày 04 tháng (2 năm 2021 
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